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TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 

1.  Lê Thị Hà Các phép thử được công nhận/Accredited tests 
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Hóa 

Field of Testing:  Chemical 

 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử 
Test method 

1. 

Phân hỗn hợp 
NPK 

NPK mixed 
fertilizer 

Xác định hàm lượng nitơ (N) tổng 

số 

Determination of Total nitrogen 

content 

 TCVN 5815:2018 

2. 

Xác định hàm lượng P2O5 hữu hiệu 

Determination of available P2O5 

content  
 

PTN-
PPNB01:2019 

3. 

Xác định hàm lượng K2O hữu hiệu 

Phương pháp quang kế ngọn lửa 

Determination of available K2O 

content 

Flame photometer method 

0,3 % TCVN 8560:2018 

4. 

Xác định độ ẩm  

Phương pháp sấy ở (50-60)0C 

Determination of Moisture 

Dried method from 500C to 60oC 

 TCVN 9297:2012 

5. 

Phân bón            
hữu cơ 

Organic 
fertilizer 

Xác định hàm lượng cacbon hữu cơ 

tổng số 

Determination of Total organic 

carbon content 

 TCVN 9294:2012 

 
Chú thích/ Note:   
                   - PTN-PPNB01: Phương pháp nội bộ phòng thí nghiệm/laboratory’s developed method 


